

	Trường THCS Ngọc Lâm
Năm học 2020 – 2021
Đề số: 701
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 7- Tiết 11
Thời gian: 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm): Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Độ chua, độ kiềm của đất được xác định bởi:
A. Thành phần cơ giới của đất			B. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất
C. Độ phì nhiêu của đất				D. Độ pH của đất
Câu 2. Đất trung tính có độ pH từ:
A. pH = 6,6 – 7,5	B. Cả 3 đáp án  đều sai
C. pH > 7,5	D. pH < 6,5
Câu 3. Vì sao phải sử dụng đất hợp lý?
A. Diện tích đất trông trọt có hạn		B. Vì tỉ lệ dân số tăng nhanh
C. Cả 3 đáp án đều đúng			D. Vì nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng
Câu 4. Trong các nhóm phân bón sau, nhóm phân bón nào là phân hóa học:
A. Phân chuồng, phân Kali, phân lân	B. Phân Urê, phân NPK, phân vi lượng
C. Supe lân, phân Kali, phân vi sinh	D. Phân lân, phân bắc, phân Urê
Câu 5. Loại đất giữ nước tốt nhất?
A. Đất sét	B. Đất cát pha	C. Đất cát	D. Đất thịt
Câu 6. Chỉ ra đáp án không phải là tác dụng của phân bón?
A. Tăng năng suất cây trồng	B. Tăng chất lượng nông sản
C. Giữ cho cây đứng vững	D. Tăng độ phì nhiêu cho đất
II. Tự luận (7 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt với nền kinh tế nước ta hiện nay?
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (3 điểm): Nêu các biện pháp cải tạo đất, mục đích của biện pháp đó, những biện pháp này áp dụng cho loại đất nào?
Câu 3 (1 điểm): Là học sinh em cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên môi trường đất?

----- Chúc các con làm bài tốt ! -----


	Trường THCS Ngọc Lâm
Năm học 2020 – 2021
Đề số: 702
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 7 - Tiết 11
Thời gian: 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm): Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Loại đất giữ nước kém nhất?
A. Đất cát	B. Đất thịt nặng	C. Đất thịt nhẹ	D. Đất sét
Câu 2. Chỉ ra đáp án không phải là tác dụng của phân bón?
A. Tăng chất lượng nông sản	B. Tăng năng suất cây trồng
C. Giữ cho cây đứng vững	D. Tăng độ phì nhiêu cho đất
Câu 3. Biện pháp nào không phải biện pháp cải tạo đất?
A. Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ		B. Làm ruộng bậc tham
C. Bón vôi						D. Thâm canh tăng vụ
Câu 4. Đất kiềm có độ pH từ:
A. pH > 7,5	B. pH = 6,6 – 7,5
C. Cả 3 đáp án trên đều sai	D. pH < 6,5
Câu 5. Độ chua, độ kiềm của đất được xác định bởi:
A. Độ phì nhiêu của đất						B. Độ pH của đất
C. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất		D. Thành phần cơ giới của đất
Câu 6. Trong các nhóm phân bón sau, nhóm phân bón nào là phân hóa học:
A. Phân Urê, phân NPK, phân vi lượng	B. Supe lân, phân Kali, phân vi sinh
C. Phân lân, phân bắc, phân Urê	D. Phân chuồng, phân Kali, phân lân
II. Tự luận (7 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt với nền kinh tế nước ta hiện nay?
Câu 2 (3 điểm): Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? Nêu các biện pháp sử dụng đất hợp lý và mục đích của những biện pháp đó?
Câu 3 (1 điểm): Là học sinh em cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên môi trường đất?

----- Chúc các con làm bài tốt ! -----



	
Trường THCS Ngọc Lâm
Năm học 2020 – 2021
Đề số: 701
	HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Môn: Công nghệ 7
Thời gian: 45 phút



I. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	A
	C


II. Tự luận (7 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Vai trò của trông trọt đối với nền kinh tế nước ta:
+ Cung cấp lương thực cho con người
+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
+ Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến
+ Cung cấp nông sản cho xuất khẩu
- Nhiệm vụ của trồng trọt đối với nền kinh tế nước ta: đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
	
2 điểm



1 điểm

	2
	Các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất:
+ Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ: tăng bề dày cho đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho đất. Áp dụng: đất bạc màu
+ Làm ruộng bậc thang: hạn chế dòng chảy, chống xói mòn. Áp dụng: đất đồi núi
+ Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh: tăng độ che phủ, trách rửa trôi. Áp dụng: đất đồi núi
+ Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên: không xới lớp đất phèn, hòa tan chất phèn trong đất, tháo nước phèn. Áp dụng: đất phèn
+ Bón vôi: giảm độ chua, rửa chua. Áp dụng: đất chua
	3 điểm

	3
	HS liên hệ thực tế và trả lời theo cách hiểu của mình
	1 điểm



	BGH 




Nguyễn Thị Thu Hằng
	TTCM




Phạm Thị Hải Yến
	Nhóm trưởng CM




Dương Thị Tươi
	GV ra đề




Nguyễn Thu An





	
Trường THCS Ngọc Lâm
Năm học 2020 – 2021
Đề số: 702
	HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Môn: Công nghệ 7
Thời gian: 45 phút



I. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	B
	A


II. Tự luận (7 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Vai trò của trông trọt đối với nền kinh tế nước ta:
+ Cung cấp lương thực cho con người
+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
+ Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến
+ Cung cấp nông sản cho xuất khẩu
- Nhiệm vụ của trồng trọt đối với nền kinh tế nước ta: đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
	
2 điểm



1 điểm

	2
	- Phải sử dụng đất hợp lý vì: tỉ lệ dân số tăng nhanh, nhu cầu về lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trông trọt có hạn.
- Các biện pháp sử dụng đất hợp lý:
+ Thâm canh, tăng vụ: tăng năng suất, sản lượng nông sản
+ Không bỏ đất hoang: tăng diện tích đất canh tác, chống xói mòn
+ Chọn cây trồng phù hợp với đất: tạo điều kiện tốt cho cây phát triển
+ Vừa sử dụng, vừa cải tạo đất: cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
	3 điểm

	3
	HS liên hệ thực tế và trả lời theo cách hiểu của mình
	1 điểm



	BGH




Nguyễn Thị Thu Hằng
	TTCM




Phạm Thị Hải Yến
	Nhóm trưởng CM




Dương Thị Tươi
	GV ra đề




Nguyễn Thu An





	
Trường THCS Ngọc Lâm
Năm học : 2020 – 2021
Tổ : Toán Lý

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ
 CÔNG NGHỆ 7 - Tiết 11
Thời gian làm bài : 45 phút



I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
  - Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay,
  - Biết được các cách bón phân,
  - Biết được tác hại của sâu bệnh,
  - Hiểu được đất chua, đất kiềm, đất trung tính,
2. Kỹ năng:
  - Vận dụng lý thuyết vào thực tế,
  - Rèn luyện tính sáng tạo và tư duy logic.
3. Thái độ:
  - Nghiêm túc khi kiểm tra.
4. Năng lực:
 - Tự học, tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề
II. Hình thức kiểm tra:
· Trắc nghiệm và tự luận (30 % trắc nghiệm, 70% tự luận)
· Thời gian: 45 phút













III. Thiết lập ma trận:
	Cấp
độ

Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Vai trò và nhiệm vụ trồng trọt
	Độ PH của đất
	Vai trò trồng trọt
	
	Biện pháp cải tạo đất
Nhiệm vụ trồng trọt
	
	Mục đích cải tạo đất
	
	

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu
0,5đ
5%
	1 câu
2đ
20%
	
	2 câu
2,5đ
25%
	
	1 câu
1,5đ
15%
	
	
	5 câu
6,5đ
65%

	Đất trồng và phân bón

	Ưu điểm các loại phân bón
	
	
	
	Phân biệt các loại phân bón
	
	
	Liên hệ thực tế địa phương
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu 0,5đ
5%
	
	
	
	1 câu
0,5đ
5%
	
	
	1 câu
1đ
10%
	3 câu
2đ
  20%

	Sâu bệnh và bệnh cây

	Vai trò, PP chọn giống cây 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2 câu
1đ
10%
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
1đ
10%

	Biện pháp cải tạo đất
	
	
	Biện pháp cải tạo đất
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1 câu
0,5đ
5%
	
	
	
	
	
	1 câu
0,5đ
5%

	TS câu
TS điểm
Tỉ lệ %
	5 câu
4 điểm
40%
	3 câu
3 điểm
30%
	2 câu
2 điểm
20%
	1 câu
1đ
10%
	11 câu
10đ
100%




